
STT Họ tên Ngày sinh
Tên trường/Đối 

tượng

Tỉnh/Thành 

phố
Môn thi Điểm Thời gian QĐ

1 Đặng Thái Sơn 10-11-1997
Trường Đại học 

Ngoại Thương
Hà Nội W 2013 1000 14 min 38 sec

2 Hoàng Hương  Ly 29-09-1996
Trường Đại học 

Ngoại Thương
Hà Nội W 2013 1000 16 min 49 sec

3 Nguyễn Hoàng Phương Thúy Diễm 21-08-1994 Thí sinh tự do HCM W 2013 1000 17 min 22 sec

4 Đỗ Thị Hương Hà 21-12-1994
Trường Đại học 

Ngoại Thương
Hà Nội W 2013 1000 18 min 2 sec

5 Phạm Thúy  Quỳnh 23-01-1995
Trường Đại học 

Ngoại Thương
Hà Nội W 2013 1000 18 min 22 sec

6 Hoàng Sơn Tùng 08-08-1999
Trường THPT 

Nguyễn Gia Thiều
Hà Nội W 2013 1000 18 min 47 sec

7 Nguyễn Thảo Trang 08-05-2001
Trường 

THCS&THPT 
Hà Nội W 2013 1000 20 min 33 sec

8 Nguyễn Châu Bảo Ngọc 14-05-2000
Sở HCM - THPT 

Thủ Thiêm
HCM W 2013 1000 22 min 27 sec

9 Trần Thị Lan Hương 16-08-2000
THPT chuyên Lê 

Hồng Phong
Nam Định W 2013 1000 25 min 48 sec

10 Nguyễn Diệp Anh 01-09-1997
Trường Đại học 

Ngoại Thương
Hà Nội W 2013 1000 27 min 42 sec

KẾT QUẢ CUỘC THI MICROSOFT OFFICE 

WORLD CHAMPIONSHIP 2016

VÒNG LOẠI QUỐC GIA
(Danh sách Top 30 bộ môn Microsoft Office Word 2013)

Tổng số thí sinh:

Điểm yêu cầu:

30/157

963/1000

Ngày thi: 24/04/2016

Kết quả thi MOSWC Tháng 04/2016 Sắp xếp theo Điểm



STT Họ tên Ngày sinh
Tên trường/Đối 

tượng

Tỉnh/Thành 

phố
Môn thi Điểm Thời gian QĐ

11 Phan Thủy Chi 21-05-1997
Trường Đại học 

Ngoại Thương
Hà Nội W 2013 1000 33 min 35 sec

12 Nguyễn Mạnh Tuân 19-11-1996
Trường Đại học 

Ngoại Thương
Hà Nội W 2013 1000 44 min 5 sec

13 Trương Hồng Ngọc 05-09-1995
Đại học Kinh tế 

Quốc dân
Hà Nội W 2013 1000 45 min 28 sec

14 Lê Quý Đức 05-09-1998 THPT Ngô Gia Tự Vĩnh Phúc W 2013 1000 49 min 3 sec

15 Trần Chí Kiên 28-10-1995 Học viện Ngân hàng Hà Nội W 2013 982 19 min 12 sec

16 Đặng Ngọc Thanh 19-06-1994
ĐH Ngoại thương 

Cơ sở II
HCM W 2013 982 20 min 19 sec

17 Trần Thị  Giang 18-11-1995
Trường Đại học 

Ngoại Thương
Hà Nội W 2013 982 21 min 33 sec

18 Võ Lan Chi 31-12-1997 ĐHSP HCM W 2013 982 21 min 47 sec

19 Biện Thị Tuyết Như 22-10-1995 Thí sinh tự do HCM W 2013 982 22 min 15 sec

20 Phan Anh Linh 10-04-1995 Thí sinh tự do HCM W 2013 982 22 min 25 sec

21 Trần Thị Thu Hà 06-10-1996
Trường Đại học 

Ngoại Thương
Hà Nội W 2013 982 25 min 1 sec

22 Lê Thị Mỹ Hiền 16-11-1996
ĐH Ngân hàng 

Tp.HCM
HCM W 2013 982 27 min 35 sec

23 Dương Việt Linh 08-09-1996 ĐH Tôn Đức Thắng HCM W 2013 982 32 min 46 sec

24 Nguyễn Thị Minh Châu 26-04-1997 ĐHNT Hà Nội W 2013 982 35 min 34 sec

25 Trần Thị Mai Anh 10-05-1996
Trường Đại học 

Ngoại Thương
Hà Nội W 2013 982 39 min 9 sec

26 Phạm Minh Hiếu 30-09-1997
Trường Đại học 

Ngoại Thương
Hà Nội W 2013 982 40 min 21 sec

27 Lại Thế Hà 23-04-1999 Trường THPT FPT Hà Nội W 2013 963 16 min 50 sec

28 Lê Công Minh 19-07-1996 Học viện Ngân hàng Hà Nội W 2013 963 17 min 38 sec

29 Nguyễn Hà Thành Luân 04-10-1995
Trường Đại học 

Ngoại Thương
Hà Nội W 2013 963 18 min 55 sec

30 Triệu Trần Tú Uyên 30-10-2000 ĐHSP HCM W 2013 963 19 min 21 sec
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